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PHẦN I: KIẾN THỨC VÀ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn tập các kiến thức về sự đồng biến, nghịch biến, cực trị của hàm số, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số, đường tiệm cận và đồ thị hàm số.
- Ôn tập lại các kiến thức về lũy thừa, hàm số lũy thừa, ôn tập các kiến thức về hàm số mũ và hàm số lôgarit.
- Ôn tập các kiến thức về phương trình và bất phương trình mũ và lôgarit.
- Ôn tập các kiến thức về khối đa diện và thể tích khối đa diện.
- Ôn tập lại các kiến thức về mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.
2. Kỹ năng:
- Xác định được các khoảng đồng biến và nghịch biến, cực trị của hàm số. Tìm tham số thỏa điều kiện đơn điệu cho trước của hàm số.
- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. 
- Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số. Tìm tham số thỏa điều kiện cho trước đường tiệm cận của đồ thị  hàm số.
- Nhận dạng đồ thị hàm số. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số.
- Tính được giá trị của biều thức trong đó có chứa lũy thừa, lôgarit.
- Tìm tập xác định của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.
- Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit.
- Nhận dạng đồ thị, tính chất của hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit, 
- Giải bài toán thực tế lãi suất ngân hàng.
- Tìm tham số thỏa điều kiện cho trước của hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit.
- Tìm tập nghiệm của phương trình, bất phương trình mũ, lôgarit.
- Tìm tham số thỏa điều kiện cho trước của phương trình, bất phương trình mũ, lôgarit.
- Tính thể tích của khối đa diện, tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện cho trước.
- Tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón, hình trụ, diện tích mặt cầu, thể tích khối trụ, khối nón, khối cầu.
- Tính diện tích thiết diện của khối nón, khối trụ thỏa điều kiện cho trước.
-  Giải bài toán thực tế về khối nón, trụ, cầu.
- Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp một hình đa diện.
PHẦN II: HÌNH THỨC KIỂM TRA 
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100% 
- Cách tổ chức kiểm tra: Kiểm tra tập trung, thời gian 90 phút.
- Đề kiểm tra trắc nghiệm: NB ( câu 1-25); TH (26-40); VD ( 41-45); VDC ( 46-50)
PHẦN III: MÔ TẢ VÀ MA TRẬN ĐỀ
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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
	Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
	Nhận biết
· Từ bảng biến thiên, đồ thị hàm số, nhận ra được hàm số đồng biến và nghịch biến trên khoảng nào 
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Từ hàm số cho trước, tìm các khoảng mà hàm số đồng biến, nghịch biến
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tìm tham số khi biết hàm số đồng biến trên tập xác định, từng khoảng xác định, trên một khoảng cho trước.
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm hợp.
	
	
	
	

	
	
	Cực trị của hàm số
	Nhận biết
· Từ bảng biến thiên, đồ thị hàm số, nhận ra số cực trị của hàm số, hàm số đạt cực trị, cực đại, cực tiểu tai đâu, tìm giá trị cực trị của hàm số 
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Từ hàm số cho trước, tìm cực trị của hàm số
· Tìm tham số khi biết hàm số đạt cực trị tại x cho trước
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tìm tham số khi biết hàm số có số cực trị cho trước
· Tìm cực trị của hàm hợp
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tìm tham số khi biết số cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
· Tìm tham số khi biết hàm số có số cực trị cho trước thỏa điều kiện cho trước
	
	
	
	1

	
	
	Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
	Nhận biết
· Từ bảng biến thiên, đồ thị hàm số, tìm được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn cho trước.
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Từ hàm số cho trước, tìm được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn cho trước, trên tập xác định.
· Tính giá trị của biểu thức khi biết được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Vận dụng việc tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số để giải quyết các bài toán thực tế có liên quan
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tìm tham số khi biết giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối
	
	
	
	

	
	
	Đường tiệm cận 
	Nhận biết
· Từ bảng biến thiên, đồ thị hàm số, tìm được tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Từ hàm số cho trước, tìm được tiệm cận đứng và tiệm cận ngang 
· Tìm tồng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tìm hàm số thỏa điều kiện cho trước về đường tiệm cận của đồ thị hàm số
· Tìm tham số thỏa số đướng tiệm cận của đồ thị hàm số
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tìm tham số thỏa điều kiện tiệm cận của hàm số
	
	
	
	

	
	
	Đồ thị hàm số - Sự tương giao của đồ thị hàm số
	Nhận biết
· Từ đồ thị, nhận biết đó là đồ thị của hàm số nào.
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số
· Tìm số nghiệm của phương trình thông qua đồ thị hàm số
	
	2
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tìm tham số khi biết số giao điểm của hai đồ thị hàm số, khi biết số nghiệm của phương trình.
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tìm tham số khi biết số nghiệm của hàm hợp, hàm có chứa dấu giá trị tuyệt đối.
	
	
	
	1

	2
	Hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số lôgarit
	Lũy thừa – hàm số lũy thừa
	Nhận biết
· Ghi nhớ lại các công thức tính lũy thừa
· Tính giá trị của biểu thức chứa lũy thừa.
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa.
· Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.
	
	1
	
	

	
	
	Lôgarit – hàm số mũ – hàm số logarit.
	Nhận biết
· Ghi nhớ lại các công thức tính lôgarit 
· Tính giá trị của biểu thức chứa lôgarit
· Nhận dạng đồ thị và tính chất của hàm số mũ, hàm số lôgarit
	3
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Tìm tập xác định của hàm số lôgarit
- Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit
- Tính giá trị của một biểu thức chứa lôgarit
- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số chứa mũ và lôgarit
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tìm tham số thỏa điều kiện xác định của hàm số nũ và lôgarit
· Vận dụng hàm số mũ để giải quyết các bài toán lải suất trong thực tế.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tìm tham số để hàm số mũ, lôgarit đồng biến, nghịch biến trên một khoảng cho trước.
· Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một biểu thức chứa hàm số mũ, lôgarit.
	
	
	
	

	
	
	Phương trình mũ – phương trình lôgarit
	Nhận biết
· Tìm nghiệm của phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản 
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Tìm nghiệm của phương trình mũ và phương trình lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số và đặt ẩn phụ
· Tính tổng, tích các nghiệm, tính giá trị của biểu thức liên quan đến hai nghiệm của phương trình mũ và phương trình lôgarit
	
	2
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tìm tham số thỏa điều kiện số nghiệm của phương trình mũ, phương trình lôgarit
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tìm điều kiện của tham số, tính giá trị của biểu thức thỏa điều kiện nghiệm của phương trình
	
	
	
	

	
	
	Bất phương trình mũ – bất phương trình lôgarit
	Nhận biết
· Tìm tập nghiệm của bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit đơn giản.
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Tìm tập nghiệm của bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit đưa về củng cơ số, đặt ẩn phụ
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tìm tham số để bất phương trình mũ, bất phương trình lôgarit thỏa điều kiện có nghiệm
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng cao 

· Tìm tham số,  tính giá trị của biểu thức để bất phương trình mũ, bất phương trình lôgarit thỏa điều kiện có nghiệm cho trước.
	
	
	
	1

	3
	Khối đa diện – Thể tích khối đa diện
	Thể tích khối đa diện 
	Nhận biết
· Ghi nhớ lại các công thức tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp chữ nhật, khối lập phương
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Tính được thể tích khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp chữ nhật, khối lập phương trong trường hợp đơn giản
	
	2
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tính được thể tích khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp chữ nhật, khối lập phương trong trường hợp có chứa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tính được thể tích khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp chữ nhật, khối lập phương trong trường hợp có liên quan đến khoảng cách.
· Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
-Vận dụng tỉ số thể tích của hai khối chóp tam giác, khối chóp tứ giác , khối lăng trụ tam giác, khối hộp vào việc tính thể tích của một khối đa diện.
	
	
	
	1

	4
	Mặt nón – mặt trụ - mặt cầu
	Mặt nón
	Nhận biết
· Ghi nhớ lại các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón và thể tích của khối nón
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón và thể tích của khối nón
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tính được diện tích thiết diện của hính nón cắt bởi một mặt phẳng cho trước
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tính được thể tích của các vật thể có dạng hình nón trong thực tế.
	
	
	
	

	
	
	Mặt trụ
	Nhận biết
· Ghi nhớ lại các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ và thể tích của khối trụ
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ và thể tích của khối trụ
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tính được diện tích thiết diện của hính trụ cắt bởi một mặt phẳng cho trước
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tính được thể tích của các vật thể có dạng hình trụ trong thực tế.
	
	
	
	1

	
	
	Mặt cầu
	Nhận biết
· Ghi nhớ lại các công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Tính được diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
· Tính được bán kính của đường tròn giao tuyến, diện tích hình tròn giao tuyến.
· Xác định được tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao 
· Tính được thể tích của các vật thể có dạng hình cầu trong thực tế, giải quyết các bài toán thực tế.
	
	
	
	



PHẦN II: HÌNH THỨC KIỂM TRA 
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100% 
- Cách tổ chức kiểm tra: Kiểm tra tập trung, thời gian 90 phút.

PHẦN III: MA TRẬN ĐỀ


	
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 *** NĂM HỌC 2021 - 2022

	MÔN TOÁN - KHỐI: 12

	
	
	
	0.8
	
	
	
	1.4
	
	
	
	2.8
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Số câu hỏi TL và TN
	Tổng số câu hỏi
	Tỉ lệ %
	Tổng thời gian

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	
	

	
	
	Số câu TN
	Thời gian
	Số câu TL
	Thời gian
	Số câu TN
	Thời gian
	Số câu TL
	Thời gian
	Số câu TN
	Thời gian
	Số câu TL
	Thời gian
	Số câu TN
	Thời gian
	Số câu TL
	Thời gian
	TN
	TL
	
	
	

	1
	Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số 
	2
	1.6
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	1
	2.8
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	4
	0
	4
	8%
	5.8

	2
	Cực trị của hàm số
	2
	1.6
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	1
	2.8
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	5
	0
	5
	10%
	10.8

	3
	Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cảu hàm số 
	2
	1.6
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	3
	0
	3
	6%
	3

	4
	Đường tiệm cận 
	2
	1.6
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	3
	0
	3
	6%
	1.6

	5
	Đồ thị hàm số - sự tường giao của đồ thị hàm số
	2
	1.6
	 
	 
	2
	2.8
	 
	 
	1
	2.8
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	6
	0
	6
	12%
	12.2

	6
	Lũy thừa - Hàm số lũy thừa
	2
	1.6
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	3
	0
	3
	6%
	3

	7
	Lôgarit - Hàm số mũ - Hàm số Lôgarit
	3
	2.4
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	4
	0
	4
	8%
	3.8

	8
	Phương trình mũ - Phương trình lôgarit
	2
	1.6
	 
	 
	2
	2.8
	 
	 
	1
	2.8
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	5
	0
	5
	10%
	7.2

	9
	Bất phương trình mũ - Bất phương trình lôgarit
	2
	1.6
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	1
	2.8
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	5
	0
	5
	10%
	10.8

	10
	Khối đa diện - Khối đa diện đều
	0
	0
	 
	 
	1
	2.8
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	1
	0
	1
	2%
	2.8

	11
	Thể tích khối đa diện
	1
	0.8
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	3
	0
	3
	6%
	7.2

	12
	Mặt nón - Hình nón - Khối nón 
	2
	1.6
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	3
	0
	3
	6%
	3

	13
	Mặt trụ - Hình trụ - Khối trụ
	2
	1.6
	 
	 
	1
	1.4
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	4
	0
	4
	8%
	8

	14
	Mặt cầu - Khối cầu
	1
	0.8
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	1
	0
	1
	2%
	0.8

	 
	Số lượng câu hỏi và thời gian phần TN và TL
	25
	20
	 
	 
	15
	21
	 
	 
	5
	14
	 
	 
	5
	25
	 
	 
	50
	0
	50
	100%
	80

	 
	Tổng số lượng câu hỏi theo từng mức độ
	25
	15
	5
	5
	 
	 
	50
	 
	 

	 
	Tỉ lệ % 
	50%
	30%
	10%
	10%
	 
	 
	 
	100%
	 





